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 Căn bản Sơ Cấp  Trung Cấp Sơ Cao Cấp Cao Cấp / 

Thành thạo 
Diễn tả tổng quát 
trình độ thông thạo 
 

Khả năng ngôn ngữ 
học sinh chỉ ở mức độ 
mới bắt đầu.  Học 
sinh có thể im lặng 
hoặc trả lời các câu 
hỏi bằng mẫu ngữ.   
Các em cần những ví 
dụ cụ thể để hiểu. 
Các em có thể giao 
tiếp bằng cử chỉ hoặc 
một hay hai từ.   

Học sinh có thể bày 
tỏ mong muốn và 
nhu cầu bằng dùng 
những từ và cụm từ 
đơn giản. 
Học sinh có thể hiểu 
và thực hiện theo 
một  bước hướng dẫn 
học tập bằng miệng 
và lặp lại những câu 
đơn giản. 

Học sinh có thể hiểu 
một số tài liệu nói và 
viết trong cấp lớp của 
mình.   
Học sinh có thể nói và 
viết bằng cách dùng 
ngôn ngữ xã hội 
nhiều hơn một cách 
lưu loát và chính xác.   
Các em bắt đầu sử 
dụng ngôn ngữ học 
thuật. 

Học sinh có thể hiểu 
được hầu hết các tài 
liệu nói và viết thuộc 
cấp lớp lớp của mình. 
Học sinh có thể nói và 
viết bằng cách sử 
dụng ngôn ngữ xã 
hội và học tập nhiều 
hơn với độ chính xác 
và trôi chảy cao hơn. 
 

Học sinh luôn có khả 
năng hiểu các tài liệu 
nói và viết thuộc cấp 
lớp lớp của mình. 
Học sinh có thể nói và 
viết bằng cách dùng 
ngôn ngữ xã hội và 
học tập nhiều hơn với 
độ chính xác và trôi 
chảy. 
 

Đọc Học sinh đang bắt 
đầu xác định được 
các mẩu tự và cách 
phát âm.  
Học sinh cần hình vẽ 
để nâng cao sự hiểu 
biết về văn tự. 

Học sinh có thể đọc 
một số từ thông 
dụng. 
Học sinh sử dụng các 
đầu mối trong bài 
văn để nâng cao sự 
hiểu biết. 
Học sinh bắt đầu 
đánh vần và hiểu 
cách ghép các mẩu tự 
thành chữ. 
 

Học sinh có thể đọc 
được hầu hết các từ 
thông dụng.  
Học sinh có thể hiểu 
một số văn tự của cấp 
lớp mình. 
Học sinh bắt đầu 
đánh vần và hiểu 
cách ghép các mẩu tự 
thành chữ tốt hơn. 

Học sinh có thể đọc 
và hiểu được hầu hết 
văn tự cấp lớp của 
mình.  
Học sinh hiểu làm thế 
nào để ghép các mẩu 
tự thành văn tự. 
 

Học sinh có thể đọc 
và hiểu được tất cả 
văn bản cấp lớp của 
mình.  
Học sinh hiểu làm thế 
nào để ghép các mẩu 
tự thành văn tự.  
Học sinh có thể tự 
mình đọc một cách 
lưu loát và chính xác. 
 

Viết Học sinh có thể xác 
định được các mẩu tự 
và cách phát âm.  
Học sinh cần hình vẽ 
để nâng cao sự hiểu 
biết về văn tự và điền 
vào chổ trống của 

Học sinh có thể sao 
chép những câu văn.  
Học sinh dùng âm 
của các mẩu tự để 
viết một số từ và diễn 
đạt ý tưởng của mình.  
Các em cần điền vào 

Học sinh có thể sao 
chép câu văn.  
Học sinh dùng âm 
của các mẩu tự để 
viết được nhiều chữ 
hơn và chính xác hơn.  

Học sinh có thể diễn 
đạt ý tưởng với các 
cụm từ đơn giản.  

Học sinh có thể diễn 
đạt ý tưởng với 
những câu văn đơn 
giản và đúng văn 
phạm 
 



câu văn. 
Học sinh có thể viết 
vài chữ căn bản. 

chổ trống của câu 
văn. 
 

Nói Học sinh có thể im 
lặng hoặc dùng mẫu 
ngữ để nói.  
Học sinh có thể lặp lại 
theo người khác và 
dụng cử chỉ để giao 
tiếp thông tin căn 
bản. 
Nếu nói tiếng Anh, 
học sinh có thể phạm 
nhiều  sai lầm. 

Học sinh có thể nói 
bằng cách dùng 
ngôn ngữ xã hội căn 
bản với những lỗi 
thường xuyên.  
Học sinh có thể kết 
hợp mẫu ngữ với 
tiếng Anh khi nói. 
 

Học sinh có thể nói 
trong bối cảnh xã hội 
và trường học với 
một số lỗi. 

Học sinh có thể nói 
trong bối cảnh xã hội 
và trường học với ít 
lỗi hơn. 
 

Học sinh có thể nói 
thành công hầu hết 
các học tập trong 
trường học.  
Học sinh có thể trả lời 
chính xác với ngôn 
ngữ học tập ở cấp lớp 
của mình. 
 

Nghe Học sinh có thể hiểu 
được thông tin có 
hạn chế trong trường 
dựa trên các tình 
huống xã hội. 

Học sinh có thể hiểu 
thông tin căn bản 
trong một số tình 
huống xã hội và các 
lĩnh vực học thuật. 

Học sinh có thể hiểu 
thêm thông tin trong 
các tình huống xã hội 
và các lĩnh vực học 
thuật hơn. 

Học sinh có thể hiểu 
được hầu hết thông 
tin cấp lớp của mình 
và một số ngữ vựng 
học thuật. 

Học sinh có thể hiểu 
tất cả các thông tin 
cấp lớp của mình và 
ngữ vựng học thuật. 

 


